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Họ và tên học sinh: Nguyễn Ngọc Viên Dung Lớp: 3PA1 Số thứ tự: 4

NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm
 Em có thái độ học tập nghiêm túc, luôn cố gắng hoàn thành 
nhiệm vụ. Tuy nhiên, đôi lúc em còn mất tập trung trong giờ học. 
Cô tin rằng nếu em điều chỉnh được điều này, kết quả học tập của 
em sẽ còn tiến bộ hơn nữa.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Làm tròn số 

 Mức 3 MRVT về đội viên, ước mơ; từ có nghĩa giống nhau. So sánh  Mức 3 Bảng nhân - chia 3, 4

 Mức 3 Nói - đáp lời chúc mừng, nói về một nhân vật, đặt câu  Mức 3 Phân số: một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm

 Mức 3 Chính tả đoạn và viết hoa địa danh, chính tả âm/vần  Mức 3 Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 

 Mức 3 Đoạn văn tả cuốn sách; tìm ý bài văn về tình cảm với thầy cô  Mức 2 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 

 Mức 2 Liên tưởng - sơ đồ liên tưởng  Mức 3 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Mục tiêu tháng 10 của em là luyện kỹ năng đọc và tìm hiểu bài; nhận biết 
từ có nghĩa giống nhau, câu so sánh, MRVT về đội viên, ước mơ; luyện 
viết đúng chính tả; tìm ý, viết đoạn văn tả cuốn sách, tình cảm với thầy 
cô; luyện thao tác liên tưởng và tạo sơ đồ liên tưởng. Em đã thực hiện 
được các yêu cầu trên. Em cần luyện tập xây dựng sơ đồ liên tưởng sẽ 
tốt hơn nữa.

Mục tiêu tháng 10 của em là thực hiện được quy tắc làm tròn số; đặt tính 
nhân với số có một chữ số, chia số có hai chữ số cho số có một chữ số; học 
thuộc bảng nhân – chia 3,4; nhận diện phân số. Em đã thực hiện được các nội 
dung trên nhưng cần lưu ý kiểm tra lại bài sau khi làm để có kết quả tốt hơn.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Hoạt động kết nối xã hội của trường học

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 3  Mức 3 Truyền thống nhà trường 

Em biết cách nói về việc vui chơi và ăn uống bằng tiếng Anh, nắm chắc 
mẫu câu I like doing puzzles và Can I have a milkshake, please?. Em 
hiểu rõ ý nghĩa của các từ plate, bowl, glass. Em học tập có trách nhiệm, 
khuyến khích em phát biểu thường xuyên để nâng cao khả năng giao 
tiếp.

 Mức 3 Các hoạt động giữ an toàn và vệ sinh trường học

 Mức 3 Di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan ở địa phương

Mục tiêu tháng 10 của em là tìm hiểu các hoạt động kết nối xã hội, truyền 
thống, hoạt động giữ an toàn và vệ sinh trường học của mình; tìm hiểu về di 
tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan ở địa phương. Em đã thực hiện được các yêu 
cầu trên.

SCIENCE Mức 3

This term, the class explored how solids, liquids, and gases behave and 
how materials are used in real-world contexts. Vivian shows strong 
understanding and uses scientific terms accurately when explaining 
properties and uses. To progress, she should focus on linking scientific 
ideas to everyday applications and experiments.

TIN HỌC Mức 3 CÔNG NGHỆ / MAKESPACE Mức 3

Em hiểu được ý nghĩa của việc bảo mật mật khẩu và giữ an toàn dữ liệu 
cá nhân. Em biết cách ứng xử lịch sự, tôn trọng khi tham gia môi trường 
trực tuyến. Em cần phát huy thêm.

Em hiểu được các quy tắc an toàn khi sử dụng điện. Trong giờ học, em biết 
nêu ví dụ minh họa rõ ràng. Em cần phát huy thêm.

BƠI - LẶN Mức 0  MỸ THUẬT Mức 3

Em đã sắp xếp bố cục trong bài trang trí khá hợp lý. Em nên điều chỉnh 
khoảng cách giữa các chi tiết cho đều hơn.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3

Em thực hiện được đội hình từ 1 sang 2 hàng ngang khá đều. Em tích 
cực, biết giúp đỡ bạn. Em cần chú ý khoảng cách giữa các hàng khi di 
chuyển.

Em đã biết hát bài “Quốc ca Việt Nam” đúng nhịp và đúng cao độ. Em có tiến 
bộ trong việc hát đều hơi. Em hãy luyện thêm để giọng hát vang, thể hiện 
niềm tự hào dân tộc.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 3 SINH TỒN Mức 3

Em nhận ra rằng để trở thành phiên bản tốt hơn, cần suy nghĩ tích cực và 
hành động đúng đắn. Khuyến khích em chia sẻ điều em cảm thấy sau 
mỗi bài học.

Em là thành viên nhóm gương mẫu, biết phối hợp và chia sẻ nhiệm vụ. Em 
cũng xử lý mâu thuẫn với bạn rất khéo léo. Em cần luyện thêm kỹ năng tổng 
hợp ý kiến của nhóm khi thảo luận để đạt hiệu quả cao hơn.

VÕ THUẬT Mức 3 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em thực hiện tốt các kỹ thuật bài quyền số 3, tập luyện hăng hái tích cực, 
biết hỗ trợ bạn bè trong quá trình tập luyện.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng


